
1 Phan Thị Thu Nhi Giáo viên V.07.05.15 01/9/2015 01/9/2015 5 năm 5 01/9/2020 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

2 Nguyễn Thị Thủy Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 06/01/2017 5 năm 5 06/01/2022 Lần đầu Trường THPT Lộc Hiệp

3 Đoàn Thị Hương Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 22/10/2018 5 năm 5 22/10/2023 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Du

4 Dương Thị Vân Giáo viên V.07.05.15 03/9/2007 22/10/2018 5 năm 5 22/10/2023 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Du

5 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên V.07.05.15 03/9/2007 22/10/2018 5 năm 5 22/10/2023 Lần đầu Trường THPT Nguyễn Du

6 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên V.07.05.15 25/12/2013 01/9/2018 5 năm 5 01/9/2023 Lần đầu Trường THPT TX Bình Long

7 Lê Thị Thùy Dung Giáo viên V.07.05.15 17/10/2013 02/7/2018 5 năm 5 02/7/2023 Lần đầu Trường THPT Ngô Quyền

8 Trịnh Thị Nga Giáo viên V.07.05.15 01/10/2011 02/7/2018 5 năm 5 02/7/2023 Lần đầu Trường THPT Lộc Thái

9 Trần Thị Phương Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/6/2017 5 năm 5 01/6/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

10 Phạm Thị Xoan Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/02/2017 5 năm 5 01/02/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

11 Ngô Quốc Dương Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/02/2017 5 năm 5 01/02/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

12 Trần Thị Nhung Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/02/2017 5 năm 5 01/02/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

13 Nguyễn Thị Mai Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/02/2017 5 năm 5 01/02/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGHỀ 5% 

(Kèm theo Quyết định số   497        /QĐ-SGDĐT ngày  28    tháng 02    năm 2023 của Sở GD&ĐT)
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14 Phạm Văn Phú Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/7/2017 5 năm 5 01/7/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

15 Triệu Thị Hồi Giáo viên V.07.05.15 06/01/2017 01/02/2017 5 năm 5 01/02/2022 Lần đầu Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh

16 Đỗ Thị Thanh Nga Giáo viên V.07.05.15 03/9/2007 02/7/2018 5 năm 5 02/7/2023 Lần đầu Trường THPT Lộc Ninh

17 Lê Tuấn Anh Giáo viên V.07.05.15 25/12/2013 01/10/2018 5 năm 5 01/10/2023 Lần đầu Trường THPT Lộc Ninh

18 Phạm Mã Đằng Giáo viên V.07.05.15 01/9/2009 13/8/2018 5 năm 5 13/8/2023 Lần đầu Trung tâm GDTX tỉnh

19 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên V.07.05.15 20/9/2007 24/12/2018 5 năm 5 24/12/2023 Lần đầu Trung tâm GDTX tỉnh

20 Giang Thị Hoài Thanh Giáo viên V.07.05.15 01/12/2016 12/02/2018 5 năm 5 12/02/2023 Lần đầu Trường THPT Trần Phú

21 Bùi Thị Xoan Giáo viên V.07.05.15 01/9/2010 11/6/2018 5 năm 5 11/6/2023 Lần đầu Trường THPT Phước Bình

Danh sách này có 21 người./.
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